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Bài 23 

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI MIỀN BẮC 

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) 

I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI  RA   C CHI VI N CHO 

MIỀN NAM  (K          

II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC 

TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN 

- 7/1973, BCH TW Đảng họp hội nghị lần thứ 21:  

+ Tiếp tục  ..................................................................................................................   

+ Nắm vững chiến lược tiến công trên cả 3 mặt trận:...................................................  

-  Ngày 6-1-1975 ta giành thắng lợi vang dội ở Phước Long. 

- Chiến thắng Phước Long thấy rõ sự .........................................., sự .......................................................... 

và khả năng can thiệp ......................................................................... 

III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM  GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC 

1- C ủ trươ    kế  o c   iải p ó   Miề  Nam 

Cuối 1974 đầu 1975, Bộ chính trị trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

trong 2 năm 1975 – 1976, nhưng nhấn mạnh “....................................................” và “nếu thời cơ đến vào 

đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”. 

Cần phải tranh thủ thời cơ ......................................................................................................................... 

2- Diễ  biế  cuộc tổ   tiế  c    và  ổi  ậ  xuâ  1975 

a- C iế   ịc  Tâ  N u ê  (4/ 3 đế  24/ 3/1975  

4/ 3/1975 ta đánh nghi binh ở Plâycu - Kontum nhằm thu hút lực lượng địch. 

Ngày 24/ 3/1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. 

 Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của ta từ ................................................. 

sang ..................................................................................................................... 

b- C iế   ịc  Huế – Đà Nẵ   (21/ 3 đế  29/ 3/1975  

 Ý nghĩa: gây nên tâm lí tuyệt vọng trong ngụy quyền, đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của 

quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo. 

c- C iế   ịc  Hồ C í Mi   (26/ 4 đế  30/ 4/ 1975  

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, Bộ chính trị trung ương Đảng quyết định 

giải phóng MN trước mùa mưa. 

Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ chính trị quyết định mang tên Chiến dịch HCM. 

Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang – những 

căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 

17h ngày 26- 4- 1975, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch.  

- 30- 4- 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô 

điều kiện. 

11h 30’ ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập báo hiệu chiến dịch Hồ Chí 

Minh toàn thắng. 
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Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 2- 

5- 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng 

IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI  Ý NGHĨA LỊCH  Ử CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

MĨ C U NƯỚC (1954 – 1975) 

1- N u ê    â  t ắ   lợi 

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Truyền thống yêu nước của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến . 

Hậu phương miền Bắc vững chắc. 

Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương. 

Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, của các lực 

lượng tiến bộ trên thế giới. 

2- Ý    ĩa lịc  sử 

Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân- đế quốc ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách 

mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và thống nhất đất nước. 

Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên CNXH. 

Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng 

dân tộc thế giới. 

I. NHẬN BIẾT  THÔNG HIỂU : 

Câu 1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975, lần lượt trải qua các chiến dịch 

A. Huế - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.  B. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng. 

C. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Phước Long.  D. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

Câu 2. Chiến dịch nào đã mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? 

A. Chiến dịch Phước Long.    B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.   D. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Bộ chính trị Trung ương Đảng chọn hướng tiến công chủ yếu của ta trong năm 1975 là  

A. Tây Nguyên.  B. Đà Nẵng.  C. Huế - Đà Nẵng.  D. Hồ Chí Minh. 

Câu 4. Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày 29-3-1973 đã 

A. hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”. B. làm cho chính quyền Sài Gòn suy yếu. 

C. hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mĩ.  D. hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho ngụy nhào”. 

Câu 5. Sau khi quân Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn đã có hành động như thế nào? 

A. Không còn thực hiện kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

B. Chấp nhận đầu hàng lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam. 

C. Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”. D. Không nhận viện trợ từ Mĩ. 

Câu 6. Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chính trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam 

trong khoảng thời gian nào? 

A. Mùa mưa năm 1974 và 1975.   B. Cuối năm 1976 đầu năm 1977. 

C. Đầu năm 1976 cuối năm 1977.   D. Trong hai năm 1975 và 1976. 
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Câu 7. Trận đánh then chốt mở màn của chiến dịch Tây Nguyên (3/1975) là  

A. Kom Tum.  B. Gia Lai.  C. Buôn Ma Thuột.  D. Plâyku. 

Câu 8. Sau chiến dịch Tây Nguyên đã đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước chuyển sang giai đoạn 

A. tiến công chiến lựơc trên khắp cả nước.  B. tiến công chiến lược trên khắp miền Nam. 

C. tổng tiến công chiến lược toàn miền Nam. D. mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

Câu 9. Sau thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định 

giải phóng  

A. Sài Gòn trước mùa mưa năm 1975.  B. miền Nam trước mùa mưa năm 1975. 

C. Sài Gòn trong hai năm 1975-1976.  D. miền Nam ngay trong năm 1975. 

Câu 10. Tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng năm (2-5-1975) là 

A. Hà Tiên.  B. Châu Đốc.  C. Vĩnh Long.  D. Cà Mau. 

Câu 11. Sự kiện lịch sử nào diễn ra vào thời điểm 10h45 phút ngày 30-4- 1975?  

A. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 

B. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. 

C. Đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi. 

D. Ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn. 

Câu 12. Sự kiện lịch sử nào diễn ra vào thời điểm 11h30 phút ngày 30-4- 1975?  

A. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. B. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc 

Lập. 

C. Đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi. 

D. Ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn. 

Câu 13. Bộ chính trị Trung ương Đảng đã dựa trên cơ sở nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền 

Nam trong hai năm 1975 và 1976? 

A. Mĩ không viện trợ cho quân ngụy. B. Hậu phương miền Bắc ngày càng lớn. 

C. Mĩ viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.  D. So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. 

Câu 14. Lý do nào dưới đây để Đảng ta đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 

1975 và 1976. 

A. Mĩ không viện trợ cho quân ngụy. B. Hậu phương miền Bắc ngày càng lớn. 

C. Mĩ viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. D. So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. 

Câu 15. Hội nghị lần thứ 21(7-1973) của Ban chấp hành Trung ương Đảng họp đã nêu rõ nhiệm vụ của 

cách mạng miền Nam là 

A. xây dựng và củng cố vùng giải phóng. B. thực hiện triệt để người cày có ruộng. 

C. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

D. đòi Mĩ và chính quyền Sài Gòn thi hành hiệp định Pari. 

Câu 16. Thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược trong hoạt động quân sự ở Nam Bộ cuối năm 1974 đầu 

năm 1975 của ta là giải phóng 
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A. Bến Tre.  B. Xuân Lộc.  C. Phước Long. D. Phan Rang. 

Câu 17. Chiến thắng nào của ta đã tạo thế và lực để ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy  Xuân 1975? 

A. Chiến dịch Đường 14- Phước Long.  B. Chiến dịch Tây Nguyên.   

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.   D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

Câu 18. Cuối  ăm 1974 đầu  ăm 1975 Bộ c í   trị Tru   ươ   Đả   mở  o t độ   quâ  sự ở 

A. Xuân Lộc, Phan Rang, Đông Nam Bộ.   B. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Xuân Lộc. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.  D. Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. 

Câu 19. Sự kiện lịch sử nào có ý nghĩa “ chuyển từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công 

chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam”? 

A. Giải phóng Tây Nguyên.    B. Giải phóng Đà Nẵng. 

C. Giải phóng Phan Rang.    D. Giải phóng Huế. 

Câu 20. Chiến dịch Hồ Chí Minh (30-4-1975) giành thắng lợi có ý nghĩa 

A. đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, chống cự yếu ớt. 

B. chuyển từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công. 

C. giải phóng Tây Nguyên, phát triển tổng tiến công chiến lược. 

D. tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng các tỉnh còn lại ở Nam Bộ. 

Câu 21. Chiến dịch Tây Nguyên (3-1975) thắng lợi có ý nghĩa chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 

nước sang giai đoạn mới 

A. đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, chống cự yếu ớt. 

B. tạo điều kiện thuận lợi ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh. 

C. chuyển từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công. 

D. giải phóng Tây Nguyên, phát triển tổng tiến công chiến lược. 

Câu 22. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (3-1975) thắng lợi có ý nghĩa 

A. tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng miền Nam. 

B. giải phóng Huế- Đà Nẵng, phát triển tổng tiến công. 

C. đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bước mới. 

D. chuyển từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược 

II. VẬN DỤNG THẤP 

Câu 23. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) có tác dụng như thế nào đối với phong trào 

cách mạng thế giới? 

A. Là biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

B. Là thời cơ cho các nước thuộc địa đứng lên giành độc lập dân tộc. 

C. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

D. Ảnh hưởng đến cách mạng Lào và Campuchia. 

Câu 24. Vì sao Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn Tây Nguyên là chiến dịch mở màn cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?  
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A. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, địch bố trí với lực lượng mạnh. 

B. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, địch bố trí với lực lượng mỏng. 

C. Tây Nguyên rất gần với quân đoàn 1 của chính quyền Sài Gòn. 

D. Tấn công Tây nguyên làm bàn đạp tấn công Huế - Đà Nẵng. 

Câu 25. “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” là 

nhận định của Đảng ta sau thắng lợi của chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Đà Nẵng.  

B. Chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

C. Chiến dịch Đường 14- Phước Long và Chiến dịch Huế. 

D. Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Đường 14- Phước Long. 

Câu 26. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-

1975) là 

A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân. 

B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân hai miền Nam- Bắc. 

C. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc không ngừng lớn mạnh. 

Câu 27. Đối với nhân dân ta thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước có ý nghĩa quan trọng 

nhất là 

A. chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc . 

B. cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 

D. mở ra kỷ nguyên đất nước độc lập thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 28. Phương châm tác chiến của quân dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh (4-1975) là  

A. “đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”.   B. “đánh nhanh thắng nhanh”. 

C. “cơ động, linh hoạt, chắc thắng”.  D. “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. 

Câu 29. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? 

A. Chiến dịch Đường 14- Phước Long.  B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.   D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

 

 


